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	Câu 1: Phân tích mục tiêu chung của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng VN. Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn.
a-Khái niệm:

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là kế sách của Đảng và Nhà nước trong xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

b- Những căn cứ để hoạch định chiến lược bảo vệ TQ trong giai đoạn hiện nay:

- Học thuyết Mác-Lê nin và tư tưởng HCM về bảo vệ TQ XHCN:
Vì Đảng CSVN lấy CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. Đối với vấn đề bảo vệ TQ XHCN thì Lênin cho rằng : Một cuộc CM chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ. Bây giờ khi đã hoàn thành CM giải phóng dân tộc rồi thì cuộc CM giải phóng dân tộc chỉ có giá trị khi ta bảo vệ thành quả. Điều đó có nghĩa là trong thời bình chúng ta phải bảo vệ TQ . Còn Bác Hồ nói thế này : Giữ nhà phải cảnh giác, nhà phải có cửa, có khoá để ngăn ngừa trộm cắp, giữ nước cần phải cảnh giác hơn.
Học thuyết Mác-Lê nin và tư tưởng HCM về bảo vệ TQ XHCN  là một bộ phận hợp thành lý luận cách mạng XHCN, bao gồm một hệ thống các quan điểm, tư tưởng hết sức cơ bản về tính tất yếu, nhiệm vụ và nội dung bảo vệ Tổ quốc XHCN cùng  với các biện pháp có tính chiến lược trong xây dựng, củng cố quốc phòng, chuẩn bị đất nước về mọi mặt và đường lối đối ngoại đúng đắn để có thể đánh thù trong, giặc ngoài bảo vệ vững chắc TQ XHCN.
- Đường lối, quan điểm của Đảng CSVN về xây dựng và bảo vệ TQ trong giai đoạn hiện nay: thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, văn kiện ĐH, nghị quyết của Đảng.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và kinh nghiệm trong quá trình đổi mới đất nước.
Đất nước ta thường xuyên bị xâm lăng, cha ông ta thường xuyên chống lại giặc ngoại xâm
Bài học kinh nghiệm của ông cha ta rút ra: Lo giữ nước từ khi nước chưa nguy.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng nhớ câu chuyện Mị Châu :

Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu

Trái tim lầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
Đấy là bài học về giữ nước của ông cha ta. Dưới góc độ văn học đây là một tình yêu đẹp nhưng dưới góc độ QP, AN thì đây là bài học về sự sơ hở, mất cảnh giác là đã để cho các phần tử gián điệp đã chui sâu, leo cao vào hàng ngũ của ta, “cơ đồ đắm biển sâu”, do đó chúng ta phải luôn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bài học kinh nghiệm của cha ông nhắc chúng ta về điều đó.
· Đối tượng của cách mạng VN :
Đảng ta đưa ra các nguyên tắc xác định đối tượng, đối tác :
+ Những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền , thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với VN đều là đối tác của chúng ta.

+ bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ VN XHCN đều là đối tượng đấu tranh.

+ Một chủ thể có thể vừa là đối tác vừa là đối tượng. hai mặt đối tác và đối tượng có thể chuyển hoá lẫn nhau.
· Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ TQ.
+ Tình hình thế giới và khu vực :

· Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng sẽ có những diễn biến, phức tạp mới tiểm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường.

· Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố…có thể gia tăng.

· Cục diện thế giới đa cực hình thành ngày càng rõ hơn. Các nước lớn vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau chi phối các mối quan hệ quốc tế. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới.

· Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt.

+ Tình hình trong nước :

- Tình hình trong nước trong những năm tới ổn định chính trị tiếp tục giữ vững , kinh tế - xã hội phát triển, tiềm lực của đất nước được tăng lên nhưng đất nước ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới.
Tuy nhiên , dự báo về các tình huống phức tạp có thể xảy ra :
- Bạo động về chính trị trong nước.
- Bạo loạn xảy ra ở một số vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ)

- Xung đột vũ trang và chiến tranh.
c- Phân tích mục tiêu: 6
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định 6 mục tiêu chung.

-   Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

-   Bảo vệ Đảng Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

-   Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-   Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.

-   Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam.

-   Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
- Chúng ta cần phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc vì các lý do sau:

         + Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là vấn đề thiêng liêng của dân tộc. Lãnh thổ VN có ngày hôm nay là do cha ông ta đã đổ biết bao xương máu. Bác Hồ đã nói : “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 
         + Hiện nay, độc lập, chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ đang có nhiều nguy cơ đe dọa, diễn biến phức tạp: tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ (VN-Kampuchia), biển đảo (VN và các nước trong khu vực).

         + Các thế lực thù địch trong nước lợi dụng cơ hội đe dọa sự thống nhất TQ, điển hình:  Tây Bắc- mưu đồ thành lập Vương quốc Hơ mông, Tây Nam bộ-Nhà nước Khơ me và Tây nguyên-Tôn giáo 

         -Nội dung cần bảo vệ:
+ Nói đến bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhất thiết phải là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ với tư cách là những nội dung chủ yếu về mặt tự nhiên - lịch sử. Trong tình hình mới, nội hàm của độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đã có sự phát triển mới, mở rộng hơn so với trước kia. Độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm cả chủ quyền biển, đảo trong mối quan hệ chỉnh thể độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia. Trong bối cảnh lịch sử mới, nội dung này đã hàm chứa những vấn đề chính trị - xã hội. Độc lập chủ quyền không chỉ là vấn đề lãnh thổ với không gian, địa lý xác định, mà cần nhấn mạnh đó còn là độc lập chủ quyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, v.v. Trước hết, là độc lập về chính trị, sự tự chủ về chính trị, tự quyết định vận mệnh tương lai, con đường phát triển của dân tộc mình. Quyền quyết định đó của Đảng và nhân dân ta không ai có thể xâm phạm; mất quyền quyết định đó thì cũng có nghĩa không còn độc lập, chủ quyền.

+ Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm toàn bộ đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo đã được hình thành, định hình trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong điều kiện mới, sự thống nhất và toàn vẹn cần được hiểu rộng hơn, đó là sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và sự thống nhất giữa cộng đồng người Việt Nam trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sự thống nhất ấy được dựa trên cơ sở cùng nhau hướng tới và phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự thống nhất về địa lý lãnh thổ và chính trị - xã hội quan hệ chặt chẽ, hòa quyện với nhau, tạo nên chỉnh thể thống nhất toàn vẹn của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phải bảo vệ bằng mọi giá.

· Liên hệ thực tiễn:

          + Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CB-VC về chủ quyền lãnh thổ

          + Chung tay đóng góp xây dựng biển đảo thông qua các chương trình vận động quyên góp của Đảng, Nhà nước (vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu TQ, góp đá xây Trường Sa, đan lưới, đan len…).
            + Đối với công tác giáo dục học sinh: lồng ghép vào nội dung bài giảng, sinh hoạt ngoại khóa, giáo dục lòng tự hào, ý thức dân tộc. 

Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
· Tại sao phải bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa?

          + Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo duy nhất cầm quyền, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.
          + Nhân dân là chủ thể của đất nước.

          + Các thế lực thù địch luôn chống phá cách mạng VN: muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân,là những vấn đề cơ bản về mặt chính trị - xã hội, quy định bản chất của Tổ quốc
· Nội dung cần bảo vệ:

         + Đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của NN
         + Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng
         + Đảm bảo cuộc sống của người dân được ổn định, an toàn: Nhân dân lao động làm chủ là bản chất của chế độ ta và là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam suốt bảy thập kỷ qua. Do đó, bảo vệ nhân dân thì trước hết và quyết định là bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, cả về quyền tự do, tính mạng, tài sản và lợi ích chính đáng, hợp pháp của họ
· Liên hệ thực tiễn:

+ Thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của NN

+ Bảo vệ, thực hiện nghiêm chỉnh nội qui cơ quan
+ Chú trọng công tác phát triển Đảng trong đơn vị.
Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
-Tại sao phải bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

+ Sự nghiệp đổi mới là lựa chọn của chúng ta nhằm bảo vệ đường lối phát triển và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của nhân dân ta, thúc đẩy đất nước phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

+ Đất nước đang có nhiều trở lực, chống phá của thế lực thù địch làm chệch hướng phát  triển theo định hướng XHCN.

· Nội dung bảo vệ:

Bảo vệ chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2020 gồm 3 khâu đột phá chiến lược là: thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng 

Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. 
-Tại sao phải bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc? 

-Lợi ích quốc gia dân tộc là toàn bộ lợi ích mà nhân dân ta có được, giành được, phát triển và giữ gìn trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước, là vấn đề thiêng liêng của dân tộc.
- Lợi ích quốc gia, dân tộc đang bị đe dọa xâm phạm: biển đảo, biên giới
 Trong bối cảnh mới, nội hàm lợi ích quốc gia, dân tộc đã được mở rộng, bao gồm cả lợi ích của ta ở trong nước và ở ngoài nước, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nó bao gồm cả lợi ích tổng thể của quốc gia, đất nước và lợi ích cụ thể của các doanh nghiệp, của các cá nhân là người Việt Nam; Yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc đòi hỏi rất cao ý thức, trách nhiệm công dân, của các chủ thể, các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp quan hệ, hợp tác với nước ngoài; kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện chỉ vì lợi ích cục bộ, địa phương, lợi ích riêng làm ảnh hưởng, vi phạm, phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc.

Năm là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc 
- Tại sao phải bảo vệ nền văn hóa dân tộc

+ Trật tự an toàn xã hội bảo đảm phát triển đúng định hướng thì công cuộc phát triển đất nước mới thực hiện được.

+ Tình hình an ninh-chính trị: luôn có các phần tử thế lực thù địch, lưu vong chống phá đường lối, chính sách Đảng, Nhà nước (Việt tân, Đảng dân chủ …)
+ Trật tự an toàn xã hội: Tội phạm gia tăng, bao gồm cả các tội phạm nguy hiểm như tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao…
+ Văn hóa: thương mại hóa mất đi bản sắc dân tộc

· Nội dung bảo vệ:

+ Phát hiện, đấu tranh có hiệu quả sự xâm nhập của mọi trào lưu tư tưởng phi vô sản và sự ảnh hưởng của văn hóa độc hại vào đời sống xã hội.

+ Tập trung tấn công các tội phạm nguy hiểm

+ Thực hiện tốt Nghị quyết Nghị quyết 33, Hội Nghị TW9, Khóa XI về xây dựng văn hóa con người Việt Nam 
Xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; không ngừng quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên thế giới, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Sáu là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 
- Tại sao phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

+ Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là điều kiện để phát triển đất nước.

+ Tình hình đất nước hiện nay đang có những thách thức, tranh chấp biên giới, biển đảo làm ảnh hưởng đến môi trường hòa bình.
         - Cần phải làm gì để giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội?

         + Thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngả về bên nào, gia tăng hợp tác, đặc biệt chú ý giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; không để xảy ra vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước láng giềng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo đảm môi trường hòa bình cho sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước
        + Giữ vững môi trường hòa bình, kiên định đường lối phát triển, bảo đảm sự nhất quán của các chủ trương, chính sách; không có xáo trộn, biến động về chính trị, đặc biệt là trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước gây ảnh hưởng xấu, tiêu cực đến sự phát triển đất nước.
Câu 2: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

a-Khái niệm:

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là kế sách của Đảng và Nhà nước trong xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

b- Những căn cứ để hoạch định chiến lược bảo vệ TQ trong giai đoạn hiện nay:

- Học thuyết Mác-Lê nin và tư tưởng HCM về bảo vệ TQ XHCN:

Học thuyết Mác-Lê nin và tư tưởng HCM về bảo vệ TQ XHCN  là một bộ phận hợp thành lý luận cách mạng XHCN, bao gồm một hệ thống các quan điểm, tư tưởng hết sức cơ bản về tính tất yếu, nhiệm vụ và nội dung bảo vệ Tổ quốc XHCN cùng  với các biện pháp có tính chiến lược trong xây dựng, củng cố quốc phòng, chuẩn bị đất nước về mọi mặt và đường lối đối ngoại đúng đắn để có thể đánh thù trong, giặc ngoài bảo vệ vững chắc TQ XHCN.

- Đường lối, quan điểm của Đảng CSVN về xây dựng đất nước và tăng cường quốc phòng-an ninh bảo vệ TQ trong giai đoạn hiện nay.

- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ TQ từ sau Đại hội VII đến nay.

- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ TQ.

     c- Những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc
Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp từ
ngày 30 tháng 9 đến ngày 09 tháng 10 năm 2013 đã bàn nhiều vấn đề quan trọng
của đất nước. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết mới về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đây là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong
bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường; tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, thách thức mới.

Trong "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Ban Chấp hànhTrung ương Đảng đã đề ra nhiều nội dung rất quan trọng về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp làm cơ sở chỉ đạo cho các cấp, các ngành tổ chức quán triệt trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đảng được nêu trong Nghị quyết này.

Một là: Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Với quan điểm này, Đảng ta tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ TQ, không chia quyền lãnh đạo cho ai. Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ TQ từ trung ương đến cơ sở, không qua trung gian, lãnh đạo toàn diện. Bí thư đảng bộ quân sự TPHCM là đồng chí bí thư thành ủy. Bí thư cấp ủy địa phương nào thì đồng thời là bí thư đảng bộ quân sự địa phương đó. Bí thư đảng ủy phường Bến Thành thì cũng là bí thư chi bộ quân sự phường Bến Thành. Bí thư quận ủy quận Tân Bình thì cũng là bí thư đảng bộ quân sự quận Tân Bình. Đó là một trong những biểu hiện Đảng lãnh đạo trực tiếp QP, AN, quân đội nhân dân, công an nhân dân. Đảng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt tức là mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ bảo vệ TQ, QP, AN đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng . Để sự nghiệp bảo vệ TQ thành công thì phải xây dựng, tăng cường 3 yếu tố, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 Hai là: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Đồng thời, luôn nêu cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu, hành động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Quan điểm này xác định rõ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào vẫn không thay đổi mục tiêu mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ Tổ quốc phải đi liền với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Lợi ích cao nhất của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. Tất cả mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong bối cảnh hiện nay đều phải phục vụ cho lợi ích này. Bên cạnh đó phải luôn nêu cao cảnh giác
Ba là: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Phát huy sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để bảo vệ Tổ quốc. Phát huy nội lực đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi từ bên ngoài; nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại .

Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, nhiệm vụ này là điều kiện cho nhiệm vụ kia phát triển và ngược lại. Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, cần phát huy sức mạnh của dân tộc được kết tinh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đó là truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, sự sáng tạo, mềm dẻo... của nhân dân ta. Tạo dựng cho được sức mạnh từ bên trong và xem yếu tố nội lực là quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc hiện nay của chúng ta cũng phải luôn chú ý khai thác yếu tố
thời đại và những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài. Đó là dư luận của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, cuộc đấu tranh không ngưng nghỉ của các dân tộc cho một trật tự thế giới bình đẳng, dân chủ, hợp tác và phát triển. Đó còn là sự ủng hộ của các nước cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

Bốn là: Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh mới.

Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới cần phải có sức mạnh tổng hợp của tất cả các lĩnh vực, bởi lẽ mỗi lĩnh vực đều có đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của đất nước. Bảo vệ Tổ quốc hiện nay cần huy động sự tham gia đông đảo
của mọi người, phải đoàn kết tất cả các giai cấp, các tầng lớp, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam trong và ngoài nước, của cả hệ thống chính trị: Đảng-Nhà nước-Đoàn thể. Có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như vậy chúng ta sẽ thành công trong sư nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để có sức mạnh bảo vệ Tổ quốc còn cần phải xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân phù hợp với tình hình hiện nay. Đó là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, tiềm lực quân sự - an ninh. Đồng thời sắp xếp, bố trí, huấn luyện để toàn dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Năm là: Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực
hội nhập quốc tế; kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng
hóa; thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, gia tăng hợp tác.
    Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay cần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng. Đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích 
cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh.

Sáu là: Chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẩn đến những đột biến bất ngờ.

Đẩy mạnh lực lượng an ninh nhân dân nhằm sớm ngăn chặn những phần tử phá hoại bên trong. Kiên quyết đập tan những âm mưu phái hoại từ trong trứng nước để đảm bảo vững chắc An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cần chú trọng đúng mức đến công tác phòng ngừa. Đó là phải làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và khắc phục kịp thời những sở hở, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực, trong những vấn đề mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng và dễ dàng lợi dụng. Kiên quyết không để hình thành các tổ chức đối lập dưới bất kỳ hình thức nào.
Câu 3: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.

a. Khái niệm:

Kết hợp kinh tế - xã hội với QP, AN là hoạt động chủ quan của NN trên cơ sở nhận thức các quy luật khách quan mà gắn kết chặt chẽ các hoạt động của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - XH với QP, AN nhằm bổ sung, tạo điều kiện cho nhau và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển nhịp nhàng.
b.  Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc kết hợp:

· Cơ sở lý luận:

            -Học thuyết Mác-Lê nin: chỉ rõ kinh tế với quốc phòng, an ninh là những lĩnh vực khác nhau, vận động theo những quy định đặc thù riêng, song giữa chúng có quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau, trong đó kinh tế giữ vai trò quyết định, quốc phòng, an ninh chịu sự chi phối và phụ thuộc vào kinh tế nhưng cũng có tác động tích cực trở lại đối với kinh tế, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế phát triển.
            -Quan điểm của Đảng CSVN: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP – AN về thực chất là cụ thể hóa việc quán triệt và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam (xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN)
· Cơ sở thực tiễn:

            -Việc phát triển kinh tế-xã hội gắn với QP, AN đã trở thành quy luật phổ biến ở mọi quốc gia, dân tộc độc lập có chủ quyền.

           - Ở nước ta, phát triển kinh tế-xã hội gắn với QP, AN không những là một tất yếu khách quan, là vấn đề có tính quy luật, mà còn là một truyền thống trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.


c.  Mục tiêu của sự kết hợp: 
           - Khai thác, sử dụng mọi tiềm năng, nguồn lực của đất nước, làm cho kinh tế-xã hội và QP, AN đều phát triển cân đối, hài hòa và vững chắc.
          - Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế -XH, thực hiện CNH, HĐH, xây dựng nền công nghiệp QP, AN từng bước hiện đại.
          - Góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia.

          d.  Yêu cầu của sự kết hợp:

· Góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

· Góp phần bảo đảm cho kinh tế - XH  phát triển nhanh, bền vững đúng định hướng XHCN
· Góp phần đáp ứng yêu cầu làm cho QP, AN được tăng cường vững chắc.

          e. Quan điểm chỉ đạo: 5 (SGK/371)
Một là, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh phải toàn diện, cơ bản, lâu dài ngay từ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước, từng vùng, từng ngành và ở từng địa phương.

Xây dựng các chiến lược, kế hoạch phải ở tầm quốc gia

Hai là, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường QP, AN phải tập trung có trọng điểm, quan tâm đầu tư vào những vùng, địa bàn chiến lược trọng yếu (vùng núi phía Bắc, Tây nguyên và Tây Nam bộ), những ngành, những lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.
Hiện nay, nước ta xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm : phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), phía Nam (TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu), miền Trung (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi)
Địa bàn chiến lược trọng yếu, đó là: vùng miền núi Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
Vùng biển, đảo : 

Các ngành trọng điểm: Công nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, xây dựng cơ bản, kinh tế đối ngoại.

           Lĩnh vực: khoa học -công nghệ, giáo dục -đào tạo, y tế

Ba là, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường QP, AN thời bình phải có phương án, kế hoạch sẵn sàng điều chỉnh thích ứng với thời chiến và ứng phó thắng lợi với mọi tình huống bất trắc xảy ra hạn chế tổn thất, thiệt hại do thiên tai, địch họa gây ra.

Kết hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các dự án trọng điểm quốc gia; các dự án chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, biển, đảo; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, các công trình quốc phòng; đầu tư phát triển khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Trong đó, cần coi trọng tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án.

 Bốn là, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường QP, AN là sự nghiệp của toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp, mọi thành phần kinh tế do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, với một hệ thống cơ quan tham mưu có năng lực, trách nhiệm tốt và với một hệ thống pháp luật, chính sách đồng bộ, phù hợp trong thời kỳ mới.

Thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh là sự nghiệp của toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp, mọi thành phần kinh tế  trên phạm vi cả nước do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, với một hệ thống cơ quan tham mưu có năng lực, trách nhiệm đặt trong tổng thể chung của chiến lược phát triển kinh tế của từng giai đoạn, được thực hiện một cách toàn diện, nhưng cần tập trung có trọng điểm theo từng ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ, gắn với mục tiêu yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách  giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa tự bảo vệ và được bảo vệ, phù hợp với thực tiễn đất nước và thông lệ quốc tế.

Năm là, chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ quốc gia giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ… Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.
Câu 4: Phân tích tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ trong Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

a- Khái niệm: (D98-Bộ luật HS):
              Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
b- Thực trạng tình hình tội phạm:
Trong những năm qua, các ngành, các cấp do các lực lượng chuyên trách làm nòng cốt đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thu được nhiều kết quả quan trọng. Cuộc đấu tranh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, động viên được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Công tác phòng ngừa xã hội mà nòng cốt là phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” được triển khai sâu rộng, gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần củng cố nền tảng ngăn ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Các lực lượng chuyên trách tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Hàng chục nghìn băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, đường dây mua bán vận chuyển ma túy đã được triệt phá, bóc gỡ; nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, xử lý; hoạt động của tội phạm có tổ chức và băng nhóm tội phạm hình sự mang tính chất “xã hội đen” đã được ngăn chặn; tình hình tội phạm ở các thành phố lớn, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cơ bản được kiềm chế. 

Đạt được những kết quả trên là do đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của xã hội và sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng chuyên trách.

Mặc dù vậy, tình hình tội phạm ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp. Nhiều loại tội phạm nghiêm trọng chưa được kiềm chế. Tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm mang tính chất “xã hội đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy hoạt động công khai, lộng hành ở nhiều thành phố lớn, trên các tuyến biên giới, trắng trợn xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, xã hội và nhân dân. Tham nhũng và tội phạm tham nhũng vẫn hết sức nhức nhối, trở thành một trong những mối đe dọa trực tiếp sự tồn vong của chế độ. Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra trong nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của đất nước, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của người dân và sức khỏe cộng đồng. Tội phạm có tính quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao đang là một thách thức lớn. 

Nguyên nhân của tình hình trên, một phần là do các yếu tố khách quan, như tác động của những vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; sự xuống cấp về đạo đức xã hội, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, làm ăn chụp giật,... nhưng chủ yếu vẫn là do những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là phòng ngừa xã hội. Cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tội phạm, vì vậy, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm chưa được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước. Nhiều cấp, nhiều ngành còn đứng ngoài cuộc hoặc chỉ tham gia một cách hình thức, chiếu lệ, đối phó. Tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp ở các cơ quan bảo vệ pháp luật và chuyên trách còn bất cập, dẫn đến chồng chéo, trùng lặp. Năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết tấn công tội phạm của một bộ phận cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật, chiến sĩ lực lượng chuyên trách còn hạn chế, yếu kém, sa sút. Điều kiện hậu cần - kỹ thuật bảo đảm cho công tác phòng, chống tội phạm còn nhiều khó khăn, hạn chế. Chính sách đãi ngộ đối với lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm còn chưa phù hợp.

Dự báo trong giai đoạn tới, tình hình tội phạm ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng có xu hướng tăng. 

Tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, mang yếu tố quốc tế, có tổ chức, xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, phương thức hoạt động xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Tội phạm hình sự có tổ chức, băng nhóm “xã hội đen” gây án nghiêm trọng, băng nhóm tội phạm ma túy có vũ trang ở khu vực biên giới, tội phạm tham nhũng và tội phạm kinh tế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai và thương mại, tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn hết sức nhức nhối. Xu hướng tội phạm cấu kết với nhau hình thành các tập đoàn tội phạm lớn hoạt động đa lĩnh vực, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nếu không được đấu tranh ngăn chặn, có thể trở thành hiện thực. Tội phạm do suy thoái đạo đức xã hội, đạo đức gia đình có xu hướng gia tăng, trực tiếp đe dọa phá vỡ nền tảng đạo đức, văn hóa của xã hội.

Mức độ hậu quả gây ra cho xã hội của các loại tội phạm ngày càng lớn, xâm phạm nghiêm trọng trật tự, kỷ cương pháp luật xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước và xã hội, tài sản, tính mạng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, làm suy giảm niềm tin xã hội và cản trở công cuộc phát triển đất nước. 

Thành phần phạm tội đa dạng, phức tạp. Tội phạm nghiêm trọng chủ yếu do các đối tượng chuyên nghiệp gây ra. Tuy nhiên, cũng cần đặc biệt chú ý phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm những nhân tố đầu vào của tội phạm, những người có nguy cơ mắc vào các tệ nạn xã hội và sa vào con đường phạm tội, như những người lao động tự do, thiếu việc làm và thất nghiệp do chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế vừa qua; thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên bỏ học, bỏ nhà tụ tập, lang thang, sống bầy đàn và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức hư hỏng, thoái hóa, biến chất. 

Địa bàn hoạt động của tội phạm chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, các tuyến trọng điểm, các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, nhất là ở Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị loại 1 và các vùng chiến lược về an ninh, trật tự; trên các tuyến biên giới, quốc lộ trọng điểm, tuyến hàng không quốc tế, tuyến bưu chính - viễn thông; trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, xuất - nhập khẩu, thương mại điện tử, tổ chức cán bộ và an sinh xã hội...

Về quan điểm 

Phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, do các cơ quan bảo vệ pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt. 

Chiến lược phòng, chống tội phạm là một nội dung quan trọng, bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển đất nước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước. 

Sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tổ chức - hành chính, kinh tế - xã hội, pháp luật, nghiệp vụ, vũ trang, ngoại giao để phòng, chống tội phạm. Kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh trấn áp, lấy phòng ngừa làm chính. Coi trọng hoạt động phòng ngừa xã hội, phòng ngừa tội phạm từ gia đình và cơ sở. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

c-Về mục tiêu 

Khắc phục một bước căn bản, vững chắc nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, tồn tại, phát triển của các loại tội phạm, trước hết là các nguyên nhân, điều kiện do những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội; kiềm chế sự gia tăng của một số loại tội nguy hiểm, từng bước làm giảm tình hình tội phạm, trước hết trên các tuyến, ở các địa bàn trọng điểm.

Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, huy động mọi nguồn lực xã hội vào công tác phòng, chống tội phạm. 

c- Phân tích tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ:
        - Xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm, xác định rõ đấu tranh phòng, chống tội phạm là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và mọi công dân. Do đó cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tham gia.

        Xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm là gì?

        Là sự tham gia của toàn dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

        Vì sao phải đấu tranh phòng chống tội phạm?

         + Xuất phát từ quan điểm của CN Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng CSVN: cách mạng là sự nghiệp của toàn dân.

         + Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm: được sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình và cộng đồng dân cư.

        Nội dung XHH công tác phòng chống tội phạm:  
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến từng người dân thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của từng ban ngành, đoàn thể. Phối hợp xây dựng kế hoạch tuần tra, giám sát trong những dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của địa phương. Nêu cao ý thức về phòng chống, tố giác tội phạm của nhân dân, chăm lo, giáo dục con em của địa phương không dính vào các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, chú ý đến các đối tượng từ nơi khác đến địa phương cư trú, nêu cao cảnh giác với các đối tượng khả nghi, các tụ điểm đông người. Thực hiện công tác trinh sát nhanh nhạy, chính xác, phản ánh và báo cáo lên cấp trên kịp thời để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (đây là vấn đề có tính nguyên tắc được quy định xuyên suốt trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm). 
+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách định hướng phù hợp với từng giai đoạn.
+ Nhà nước phải kiện toàn, bổ sung các văn bản, các quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm. Trước hết, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Thi hành án hình sự, pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về các biện pháp phòng, chống tội phạm và một số đạo luật có liên quan.

+ Đấu tranh kịp thời các hoạt động phạm tội, xử lí đúng người, đúng tội.

- Gắn liền phòng ngừa với đấu tranh, trong đó phòng ngừa là cơ bản, đặc biệt là phòng ngừa xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm là quan trọng. 

+ Sử dụng hiệu quả các biện pháp, phương tiện, công cụ để ngăn ngừa tội phạm xã hội, công tác phòng ngừa là cơ bản giúp loại trừ tội phạm xã hội.

+ Kịp thời xử lý, đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt đối với các tội phạm nguy hiểm: xử lý đúng người, đúng tội, đúng chính sách pháp luật, tránh oan sai, làm cho vụ việc trở nên phức tạp.
Câu 5: Phân tích mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, nhiệm vụ trong đường lối, chính sách đối ngoại hiện nay của Đảng.
          a-Đặc điểm và xu thế phát triển của tình hình thế giới thời kỳ sau chiến tranh lạnh:
          Đặc điểm:

            - Cục diện thế giới diễn biến phức tạp: Đầu thập niên 90 của TK XX, Liên xô tan rã, các nước XHCN Đông âu sụp đổ làm cho cục diện thế giới và quan hệ quốc tế thay đổi một cách cơ bản. 
           - Cách mạng khoa học và công nghệ có bước tiến nhảy vọt, tác động sâu sắc tình hình kinh tế, chính trị-xã hội và quan hệ quốc tế.
           - Toàn cầu hóa trước hết về kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực.
          - Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp vẫn diễn ra gay gắt với những biểu hiện mới, hình thức mới.

          - Các nước lớn và quan hệ giữa các nước lớn là nhân tố rất quan trọng tác động đến sự phát triển thế giới.

          - Thế giới đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu bức xúc.

           - Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động.

         Xu thế phát triển của tình hình thế giới:

· Hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

· Hợp tác ngày càng tăng, nhưng cạnh tranh cũng rất gay gắt.

· Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường

· Xu hướng phục hồi cu3aphong trào cộng sản quốc tế.

· Các nước với chế độ chính trị-xã hội khác nhau vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình

a- Phân tích

* Về mục tiêu đối ngoại

Mục tiêu đối ngoại là phải tạo lập được môi trường quốc tế hòa bình thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Tư tưởng chỉ đạo

- Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình và hợp tác phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. 
Thân thiện, mong ước môi trường hòa bình 
- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. 
Kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh

- Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.
Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế.

- Nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Thân thiện, tham gia đầy đủ các cam kết, công ước quốc tế ký kết.

Bảo đảm quyền lợi ích quốc gia, dân tộc

* Nguyên tắc đối ngoại

Nguyên tắc đối ngoại cơ bản, bao trùm là vì hòa bình, độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu. 
Nguyên tắc cụ thể: này, Đảng và Nhà nước Việt Nam nêu 4 nguyên tắc đối ngoại chủ yếu: Một là, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; Hai là, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế; Ba là, giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình; Bốn là, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam xác định rõ cơ sở của sự hợp tác là hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế.

* Nhiệm vụ đối ngoại

Trong suốt thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định một cách nhất quán nhiệm vụ đối ngoại:

-Nhiệm vụ cơ bản:
+ Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đối ngoại phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ TQ

+ Nâng cao vị thế của đất nước.

Thế giới hiểu biết về VN thân thiện, yêu chuộng hòa bình

+ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
 Nhiệm vụ này chỉ rõ yêu cầu đối với công tác đối ngoại trước hết phải bảo vệ được lợi ích dân tộc, tạo được môi trường hòa bình để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI cũng nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác đối ngoại:

+ Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu toàn diện, ổn định, bền vững.

+ Chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế.

+ Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế, các nguồn lực về vốn, khoa học – công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến.

+ Tham gia các cơ chế hợp tác chính trị, an ninh song phương và đa phương vì lợi ích quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

+ Thực hiện tốt các công việc tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Tích cực hợp tác cùng các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tình trạng biến đổi khí hậu.

+ Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

+ Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền; chủ động, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam




